
ĐVT : đồng

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Dự kiến quý 4

I     27.900.000      27.000.000      35.100.000      38.610.000   128.610.000 

1 Nguyễn Đình Phúc Trưởng ban       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

2 Nguyễn Thị Mộng Ngọc
Phó trưởng ban

 thường trực
      2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

Đã nghỉ công tác từ tháng 

10 năm 2024, đang chờ bổ 

sung mới 

3 Lưu Vĩnh Hưng Phó trưởng ban       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

4 Hồ Quang Đệ Ủy viên          900.000        3.510.000       4.410.000 

Đã chuyển công tác đang 

chờ bổ sung thành viên Ban 

mới 

5 Trần Văn Toán Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

6 Trần Như Tiến Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

7 Nguyễn Thị Hồng Thủy Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

8 Phạm Thị Thanh Ngọc Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

9 Trần  Anh Dũng Phó trưởng ban       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

10 Võ Văn Binh Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

11 Trần Hữu Tuấn Ủy viên       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

II 8.100.000     6.300.000      7.020.000       10.530.000        31.950.000 

1 Châu Khắc Toàn       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

Ghi chú

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ PHỤ CẤP THÀNH VIÊN BAN BVCSSKCB VÀ PHỤ CẤP 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN NĂM 2024

ST

T
Họ và tên Chức vụ

   Phụ lục 05

Thành viên Ban BVCSSKCB 

Thành viên Hội đồng chuyên môn 

BVCSSKCB

Mức phụ cấp được hưởng  ( = 0,5 x Lương cơ sở x số 

tháng)
Ước thực 

hiện năm 

2024



Quý 1 Quý 2 Quý 3 Dự kiến quý 4

Ghi chú
ST

T
Họ và tên Chức vụ

Mức phụ cấp được hưởng  ( = 0,5 x Lương cơ sở x số 

tháng)
Ước thực 

hiện năm 

2024

2 Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên HĐCM       2.700.000        2.700.000        3.510.000        3.510.000     12.420.000 

3 Nguyễn Văn Hoàng Ủy viên HĐCM       2.700.000           900.000        3.510.000       7.110.000 
Đã về hưu đang đợi bổ sung  

thành viên HĐCM mới 

TỔNG CỘNG ( I+ II) 36.000.000   33.300.000    42.120.000     49.140.000      160.560.000 

Dự toán giao 2024 : 152.000.000đồng

Số tiền cần điều chỉnh 

bổ sung
            8.560.000 

Ước thực hiện năm 202 4 :  160.560.000đồng










